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UBND XÃ CHÍ MINH

PHÒNG KINH TẾ

DANH SÁCH 

 HỖ TRỢ THÊM THU NHẬP HẰNG THÁNG  ĐỐI  VỚI NGƯỜI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG THUỘC HỘ NGHÈO
(Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND ngày 09/7/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT Họ và tên đối tượng
được hưởng

Ngày, tháng, năm
sinh

Hỗ trợ thêm (Đối với đối tượng tại khoản 1 Điều 2)

Quan hệ với chủ hộ (chủ
hộ, vợ, chồng, con…) Họ và tên chủ hộ Ghi chúMức trợ cấp

thứ nhất đang
hưởng

(1)

Số tiền
(đ)

Số tiền đề nghị cấp thêm
01 tháng

1 2 3 4 5 10 11 12

NQ
815/2025/NQ-

HĐND

1 Lê Thị Cải 01/01/1958
NDD20,

NCS
540.000 960.000 Vợ Đỗ Văn Tơ

2 Đặng Văn Tài 01/01/1938 NĐ176 540.000 960.000 Chủ hộ Đặng Văn Tài

3 Nguyên Thị Nhài 01/01/1938 NĐ176 540.000 960.000 Vợ
4 Vũ Thị Thược 01/01/1945 tuất BHXH 1.230.000 270.000 Chủ hộ Vũ Thị Thược

5 Nguyễn Thị Ty 01/01/1952 NĐ176 540.000 960.000 Chủ hộ Nguyễn Thị Ty

6 Nguyễn Thị Lan 01/01/1941 NĐ176 540.000 960.000 Chủ hộ Nguyễn Thị Lan

7 Nguyễn Thị Thắm 10/10/1977 NĐ20 810.000 690.000 Chủ hộ Nguyễn Thị Thắm
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8 Phạm Quang Đại 13/09/2007 NĐ20 810.000 690.000 Con
9 Cao Thị Vỹ 01/01/1933 NĐ176 540.000 960.000 Chủ hộ Cao Thị Vỹ

10 Vũ Thị Hà 21/12/1980 NĐ20CSNKT 540.000 960.000 Chủ hộ Vũ Thị Hà

11 Phạm Thị Tiến 20/03/1953 NĐ176 540.000 960.000 Chủ hộ Phạm Thị Tiến

12 Nguyễn Thị Thục 01/01/1953 NĐ176 540.000 960.000 Chủ hộ Nguyễn Thị Thục

13 Lương Thị Hương 02/08/1990 NDĐ 20 1.350.000 150.000 Chủ hộ Lương Thị Hương

14 Đào Văn Ninh 08/01/1945 NĐ176 540.000 960.000 Chủ hộ Đào Văn Ninh

15 Vũ Thị Thủy 08/06/1974 NĐ20 540.000 960.000 Chủ hộ Vũ Thị Thủy

16 Vũ Thị Hà 20/09/1985 NĐ20 540.000 960.000 Chủ hộ Vũ Thị Hà

17 Dương Thị Xuân 01/01/1980 NĐ20 1.080.000 420.000 Chủ hộ Dương Thị Xuân

18 Nguyễn Thị Đanh 01/01/1943 NĐ176 540.000 960.000 Chủ hộ Nguyễn Thị Đanh

14.700.000
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UBND XÃ CHÍ MINH
PHÒNG KINH TẾ

DANH SÁCH

 HỖ TRỢ THU NHẬP HẰNG THÁNG ĐỐI  VỚI NGƯỜI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG THUỘC HỘ NGHÈO
(Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND ngày 09/7/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT Họ và tên đối tượng được hưởng Ngày, tháng, năm sinh

Hỗ trợ thu nhập hằng tháng
 (Đối với đối tượng tại khoản 2 Điều 2) Quan hệ

với chủ hộ
(chủ hộ, vợ,

chồng, con…)

Họ và tên chủ hộ Ghi chú

Nhóm đối tượng (1) Số tiền hỗ trợ
(đ)

1 3 4 5 6 7

1 Lê Hoàng Anh 15/11/2006 Điểm e, K2Đ2 1.500.000 Con
Lê Văn Quang2 Lê Anh Thư 14/10/2009 Điểm e, K2Đ2 1.500.000 Con

3 Lê Quỳnh Chi 02/11/2013 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con
4 Phạm Đức Anh 29/10/2014 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con Lê Thị Chinh

5 Nguyễn Thị Hanh 01/01/1962 Điểm c, K2Đ2 1.500.000 Vợ Lê Văn Tĩnh .

6 Trần Thị Bằng 05/01/1961 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Mẹ
Đỗ Văn Tịnh7 Lê Thị Cần 12/05/2000 Điểm c, K2Đ2 1.500.000 Con

8 Đỗ Tuyết Nhi 10/11/2018 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con

9 Đặng Văn Dũng 22/11/1974 Điểm c, K2Đ2 1.500.000 Chủ hộ
Đặng Văn Dũng10 Đặng Thanh Tiến 10/11/2005 Điểm e, K2Đ2 1.500.000 Con

11 Đặng Thanh Phong 02/04/2021 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con
12 Lê Hữu Trí 01/01/1957 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Chủ hộ Lê Hữu Trí

13 Nguyễn Thị Thanh 27/02/1972 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Con Vũ Thị Thược
14 Nguyễn Văn Sang 05/06/1990 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Con

15 Nguyễn Thị Cẩm Tú 25/11/2015 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con Nguyễn Văn Thịnh
16 Nguyễn Thị Cẩm Thủy 14/07/2018 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con

17 Đào Thị Diễm 31/08/2014 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con Nguyễn Thị Lan
18 Đào Thị Trinh 02/06/2017 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con

19 Đào Đình Ảnh 10/01/1976 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Con Cao Thị Vỹ
20 Đào Đình Kiên 14/11/2024 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000  Cháu

21 Nguyễn Thị Chiển 23/06/1961 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Chủ hộ
Nguyễn Thị Chiển22 Đào Thị Hồng 02/03/2009 Điểm e, K2Đ2 1.500.000 Con

23 Đào Thị Khánh Ly 03/05/2015 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con
24 Nguyễn Bảo Ngân 16/12/2021 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con Nguyễn Thị Huyên

25 Đào Tuấn Kiệt 26/04/2018 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con
Đào Xuân Tĩnh26 Đào Hữu Tâm 19/09/2020 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con

27 Đào Gia Hân 01/06/2022 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con
28 Lương Khánh Ly 03/04/2012 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con Lương Thị Hương

29 Hoàng Thị Lý 01/01/1971 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Chủ hộ Hoàng Thị Lý
30 Nguyễn Thị Khánh Linh 11/07/2010 Điểm e, K2Đ2 1.500.000 Cháu Nguyễn Thành Địch
31 Nguyễn Thành Tiến 05/10/2012 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Cháu
32 Nguyễn Thị Minh Châu 20/10/2014 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Cháu

Đỗ Thị Lời33 Nguyễn Bảo Yến 23/02/2016 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Cháu
34 Nguyễn Thị Yến Nhi 31/08/2019 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Cháu

35 Trần Văn Phương 01/01/1969 Điểm c, K2Đ2 1.500.000 Chủ hộ Trần Văn Phương
36 Đào Thị Hữu 19/02/1960 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Chủ hộ Đào Thị Hữu

37 Đào Hồng Đức 28/08/1987 Điểm c, K2Đ2 1.500.000 Chủ hộ
Đào Phúc Đức38 Đào Nhật Anh 30/02/2014 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con

39 Đào Bảo Việt 06/11/2015 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con
40 Nguyễn Mạnh Quân 04/09/2010 Điểm e, K2Đ2 1.500.000 Con Nguyễn Thị Thảo

41 Nguyễn Thị Thu Huyền 04/12/2006 Điểm e, K2Đ2 1.500.000 Con Nguyễn Thị Phượng
42 Nguyễn Quang Thanh 24/05/2009 Điểm e, K2Đ2 1.500.000 Con

43 Hoàng Quang Lợi 10/06/2011 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con Vũ Thị Thủy
44 Hoàng Ly Ly 18/07/2010 Điểm e, K2Đ2 1.500.000 Con Vũ Thị Hà
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45 Nguyễn Gia Linh 06/08/2018 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con Nguyễn Văn Thành
46 Nguyễn Phúc Thịnh 29/11/2020 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con

47 Đào Thị Tú Anh 10/03/2014 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con Đào Thị Huyền
48 Dương Thị Hương 11/10/2015 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Chủ hộ

Dương Thị Xuân49 Dương Duy Bảo 29/04/2017 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Con
50 Đào Thị Chích 01/01/1968 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Chủ hộ Đào Thị Chích
51 Đào Văn Hùng 01/01/1971 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Em
52 Nguyễn Ngọc Kiệm 10/06/1974 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Chủ hộ Nguyễn Ngọc Kiệm

53 Nguyễn Đức Tâm Minh 28/10/2019 Điểm đ K2Đ2 1.500.000 Con Nguyễn Thị Bích Tươi

54 Nguyễn Thị Huyền 07/02/1995 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Vợ Nguyễn Hữu Hoàng

55 Nguyễn Thị Vân 15/05/1959 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Chủ hộ

Nguyễn Thị Vân
56 Nguyễn Ngọc Châu Anh 17/05/2018 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Cháu

57 Nguyễn Thị Khánh Vy 15/03/2015 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Cháu
58 Nguyễn Ngọc Duy Anh 22/10/2020 Điểm đ, K2Đ2 1.500.000 Cháu

59 Nguyễn Khắc Dũng 28/08/1997 Điểm d, K2Đ2 1.500.000 Con Đinh Thị Lĩnh
60 Nguyễn Thị Nhự 05/10/1959 Điểm a, 2Đ2 1.500.000 Chủ hộ Nguyễn Thị Nhự

61 Nguyễn Đình Hanh 20/10./1958 Điểm a, 2Đ2 1.500.000 Chủ hộ Nguyễn Đình Hanh
62 Nguyễn Thị Liến 01/01/1963 Điểm c, K2Đ2 1.500.000 Vợ Nguyễn Thị Liến

93.000.000
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